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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CCKL-TCHC 
V/v rà soát, góp ý thủ tục hành chính 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, một phần 

Bình Định, ngày      tháng  8  năm 2023 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn tỉnh  ình  ịnh 

 

 

Thực hiện Văn bản số 449/VPUBND-KSTT ngày 14/7/2023 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp rà soát, góp ý thủ tục hành chính thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình, một phần.  

Căn cứ quy định các tiêu chí về dịch vụ công trực tuyến tại  iều 13 Thông 

tư số 01/2023/TT-V C  ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một 

số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Chi cục Kiểm 

lâm tiến hành rà soát lại 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 05 thủ tục hành chính 

cấp huyện thuộc trách nhiệm tham mưu của Chi  cục Kiểm lâm. Qua rà soát và căn 

cứ tình hình thực tế giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Chi 

cục Kiểm lâm tham gia góp ý và đề xuất như sau: 

1. Đối với thủ tục hành chính theo rà soát của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh là đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Có 03 thủ tục hành chính (gồm: 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 01 thủ tục 

hành chính cấp huyện) trong lĩnh vực lâm nghiệp, theo rà soát của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh là đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tuy 

nhiên, qua rà soát lại và căn cứ quy định các tiêu chí về dịch vụ công trực tuyến tại 

 iều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, Chi cục Kiểm lâm nhận thấy 03 thủ tục 

hành chính này không đủ tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Cụ thể tại  hụ lục I kèm theo. 

2. Đối với thủ tục hành chính theo rà soát của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh là đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, còn lại 

Thống nhất theo rà soát của Văn phòng U ND tỉnh đối với 02 thủ tục hành 

chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 01 thủ tục hành 

chính còn lại. Chi cục Kiểm lâm đề xuất dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến (còn 

lại)  đối với 04 thủ tục hành chính. 

Cụ thể tại  hụ lục II kèm theo. 
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3. Đối với thủ tục hành chính chƣa đƣợc rà soát, đánh giá toàn trình 

hoặc một phần  

Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành rà soát, đánh giá 08 thủ tục hành chính (gồm: 

04 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 04 thủ tục hành chính cấp huyện). Qua rà soát, 

Chi cục Kiểm lâm nhận thấy 08 thủ tục hành chính này không đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần. 

Chi cục Kiểm lâm đề xuất 08 thủ tục hành chính này là dịch vụ cung cấp 

thông tin trực tuyến (còn lại). 

Cụ thể tại  hụ lục III kèm theo. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn  

biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  hó CCT phụ trách và  CCT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TC C. 

 

KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

Lê Đức Sáu 

  

 



Phụ lục I 

RÀ SOÁT LẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH THEO RÀ SOÁT CỦA VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

 (Kèm theo Văn bản số:         /CCKL-TCHC  ngày      /8 /2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
1
) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

   I TTHC CẤP TỈNH     

1  

 hê duyệt, điều chỉnh, 

thiết kế dự toán công trình 

lâm sinh (đối với công 

trình lâm sinh thuộc dự án 

do Chủ tịch U ND cấp 

tỉnh quyết định đầu tư) 

1.007918  X 

Không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 05 thành phần, trong đó, có 04 thành phần yêu cầu phải là bản chính 

và 01 thành phần là bản sao. 

- Trong 04 thành phần là bản chính, có thành phần là bản đồ thiết kế được xây 

dựng trên phần mềm Mapinfo áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch 

lâm nghiệp. Tuy nhiên, trên phần mềm Mapinfo không thể thực hiện ký số theo 

quy định nếu thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

- Ngoài ra, hiện nay, các bản đồ thiết kế sau khi được biên tập trên phần mềm 

Mapinfo, được in ra khổ giấy A0, chủ hồ sơ ký trực tiếp lên bản đồ. Nếu thủ tục 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thì chủ hồ sơ phải Scan bản đồ thiết 

kế trên giấy A0 và chuyển qua file pdf và  ký số trên file pdf. Tuy nhiên, hiện nay, 

các chủ hồ sơ không có trang bị máy Scan cho giấy A0. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. 

2  

 hê duyệt dự toán, thiết 

kế  hương án trồng rừng 

thay thế đối với trường 

hợp chủ dự án không tự 

trồng rừng thay thế 

1.007916 X 

 Không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ối tượng thực hiện thủ tục là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư.  

- Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hiện nay chưa có chữ ký số 

nên không thể thực hiện ký số vào các thành phần hồ sơ nếu thủ tục thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình. 

 

                                           
(

1
) Trường hợp thống nhất theo đề xuất của Văn phòng U ND tỉnh thì KHÔNG đánh đấu vào cột ý kiến đề xuất của cơ quan, đơn vị; trường hợp có ý kiến khác thì đánh dấu (X) vào 

cột “Một phần” hoặc “còn lại” và nêu rõ lý do đề xuất. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
1
) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

II TTHC CẤP HUYỆN     

3  

 hê duyệt, điều chỉnh, 

thiết kế dự toán công trình 

lâm sinh (đối với công 

trình lâm sinh thuộc dự án 

do Chủ tịch U ND cấp 

huyện quyết định đầu tư) 

1.007919  X 

Không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 05 thành phần, trong đó, có 04 thành phần yêu cầu phải là bản chính 

và 01 thành phần là bản sao. 

- Trong 04 thành phần là bản chính, có thành phần là bản đồ thiết kế được xây 

dựng trên phần mềm Mapinfo áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch 

lâm nghiệp. Tuy nhiên, trên phần mềm Mapinfo không thể thực hiện ký số theo 

quy định nếu thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

- Ngoài ra, hiện nay, các bản đồ thiết kế sau khi được biên tập trên phần mềm 

Mapinfo, được in ra khổ giấy A0, chủ hồ sơ ký trực tiếp lên bản đồ. Nếu thủ tục 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thì chủ hồ sơ phải Scan bản đồ thiết 

kế trên giấy A0 và chuyển qua file pdf và  ký số trên file pdf. Tuy nhiên, hiện nay, 

các chủ hồ sơ không có trang bị máy Scan cho giấy A0. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. 
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Phụ lục II 

RÀ SOÁT LẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN THEO RÀ SOÁT CỦA VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

 (Kèm theo Văn bản số:         /CCKL-TCHC  ngày      /7 /2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CỦA  

VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
2
) 

Nộp 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Đề xuất 

mức độ 

DVCTT 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

I TTHC CẤP TỈNH          

1  

Miễn, giảm tiền dịch 

vụ môi trường rừng 

(đối với bên sử dụng 

dịch vụ môi trường 

rừng trong phạm vi địa 

giới hành chính của 

một tỉnh) 

1.000058  X  Còn lại 

    

2  

 hê duyệt phương án 

quản lý rừng bền vững 

của chủ rừng là tổ 

chức 

1.000055 X X  Một phần 

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến một phần hoặc toàn trình, vì lí 

do: 

-  ồ sơ gồm 03 thành phần (bản chính). 

- Trong 03 thành phần là bản chính, có 

thành phần là các loại bản đồ được xây 

dựng trên phần mềm Mapinfo áp dụng 

                                           
(

2
) Trường hợp thống nhất theo đề xuất của Văn phòng U ND tỉnh thì KHÔNG đánh đấu vào cột ý kiến đề xuất của cơ quan, đơn vị; trường hợp có ý kiến khác thì đánh dấu (X) vào 

cột “Toàn trình” hoặc “Một phần” hoặc “Còn lại” và nêu rõ lý do đề xuất. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CỦA  

VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
2
) 

Nộp 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Đề xuất 

mức độ 

DVCTT 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch 

lâm nghiệp. Các bản đồ sau khi được biên 

tập trên phần mềm Mapinfo, được in ra 

khổ giấy A0 và chủ hồ sơ ký trực tiếp lên 

bản đồ. 

- Tuy nhiên, hiện nay, các chủ hồ sơ không 

có trang bị máy Scan cho giấy A0 để Scan 

bản đồ, chuyển qua file pdf và sử dụng file 

pdf nộp hồ sơ trực tuyến như quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường 

theo quy định của pháp luật. 

3  

Chuyển loại rừng đối 

với khu rừng do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

1.000065 X X  Một phần 

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến một phần hoặc toàn trình, vì lí 

do:  

- Khi xây dựng phương án chuyển loại 

rừng yêu cầu phải có bản đồ được xây 

dựng trên phần mềm Mapinfo. Các bản đồ 

sau khi được biên tập trên phần mềm 

Mapinfo, được in ra khổ giấy A0 và chủ hồ 

sơ ký trực tiếp lên bản đồ. Tuy nhiên, hiện 

nay các đơn vị chủ rừng không có trang bị 

máy Scan cho giấy A0 để Scan bản đồ, 

chuyển qua file pdf và sử dụng file pdf nộp 

hồ sơ trực tuyến như quy định. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CỦA  

VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
2
) 

Nộp 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Đề xuất 

mức độ 

DVCTT 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường 

theo quy định của pháp luật. 

4  

 hê duyệt  ề án du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong 

rừng phòng hộ đối với 

khu rừng phòng hộ 

thuộc địa phương quản 

lý 

1.000081 X X  Một phần 

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến một phần hoặc toàn trình, vì lí 

do: 

- Khi xây dựng  ề án yêu cầu phải có bản 

đồ được xây dựng trên phần mềm 

Mapinfo. Các bản đồ sau khi được biên tập 

trên phần mềm Mapinfo, được in ra khổ 

giấy A0 và chủ hồ sơ ký trực tiếp lên bản 

đồ. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị chủ 

rừng không có trang bị máy Scan cho giấy 

A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file pdf và 

sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như 

quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường 

theo quy định của pháp luật. 

5  

 hê duyệt  ề án du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong 

rừng đặc dụng đối với 

khu rừng đặc dụng 

thuộc địa phương quản 

lý 

1.000084 X X  Một phần 

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến một phần hoặc toàn trình, vì lí 

do: 

- Khi xây dựng  ề án yêu cầu phải có bản 

đồ được xây dựng trên phần mềm 

Mapinfo. Các bản đồ sau khi được biên tập 

trên phần mềm Mapinfo, được in ra khổ 



6 

 

 

STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CỦA  

VĂN PHÕNG UBND TỈNH 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
2
) 

Nộp 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Đề xuất 

mức độ 

DVCTT 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

giấy A0 và chủ hồ sơ ký trực tiếp lên bản 

đồ. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị chủ 

rừng không có trang bị máy Scan cho giấy 

A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file pdf và 

sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như 

quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường 

theo quy định của pháp luật. 

6  

 ăng ký mã số cơ sở 

nuôi, trồng các loài 

động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm II và động 

vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc  hụ 

lục II và III CITES 

1.004815 X X  Một phần 

    

7  

 hân loại doanh 

nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ 

 

 

3.000160 X X  Một phần 

    

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=107294&qdcbid=55572&r_url=danh_sach_tthc
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Phụ lục III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHƢA ĐƢỢC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TOÀN TRÌNH HOẶC MỘT PHẦN 

(Kèm theo Văn bản số:         /CCKL-TCHC  ngày      /7 /2023 của Chi cục Kiểm lâm) 
 

 

STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

I TTHC CẤP TỈNH         

1.  

 hê duyệt  hương án 

khai thác thực vật rừng 

thông thường thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và 

 hát triển nông thôn 

1.011470  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 03 thành phần, trong đó, có 02 thành phần là 

bản chính và 01 thành phần là bản sao. 

- Trong 02 thành phần là bản chính, có thành phần 

phương án khai thác. Trong phương án khai thác có bản 

đồ thiết kế được xây dựng trên phần mềm Mapinfo áp 

dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm 

nghiệp. Các bản đồ thiết kế sau khi được biên tập trên 

phần mềm Mapinfo, được in ra khổ giấy A0 và chủ hồ sơ 

ký trực tiếp lên bản đồ. 

- Tuy nhiên, hiện nay, các chủ hồ sơ không có trang bị 

máy Scan cho giấy A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file 

pdf và sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như quy định. 

                                           
(

3
) Rà soát, đánh dấu (X) vào phần thực hiện trực tuyến tương ứng theo từng tiêu chí, trường hợp không đáp ứng tiêu chí thì để trống. 

(
4
) Xác định “Toàn trình”, “Một phần” hoặc “Còn lại” và nêu lý do đề xuất. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định 

của pháp luật. 

2.  

Công nhận, công nhận 

lại nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp 

3.000198  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

một phần hoặc trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ối tượng thực hiện thủ tục là hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư.  

- Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hiện 

nay chưa có chữ ký số để ký số trên các thành phần hồ sơ 

và không có trang bị máy Scan để Scan các thành phần hồ 

sơ, chuyển qua file pdf và sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực 

tuyến như quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định 

của pháp luật. 

3.  

 hê duyệt  hương án 

trồng rừng thay thế đối 

với trường hợp chủ dự 

án tự trồng rừng thay 

thế 

1.007917  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 05 thành phần, trong đó, có 03 thành phần là 

bản chính và 02 thành phần là bản sao. 

- Trong 03 thành phần là bản chính, có thành phần 

phương án trồng rừng thay thế. Trong phương án trồng 

rừng thay thế có các loại bản đồ được xây dựng trên phần 

mềm Mapinfo áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy 

hoạch lâm nghiệp. Các bản đồ sau khi được biên tập trên 

phần mềm Mapinfo, được in ra khổ giấy A0 và chủ hồ sơ 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

ký trực tiếp lên bản đồ. 

- Tuy nhiên, hiện nay, các chủ hồ sơ không có trang bị 

máy Scan cho giấy A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file 

pdf và sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định 

của pháp luật. 

4.  

Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục 

đích khác 

3.000152  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc trực tuyến toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 04 thành phần (bản chính). 

- Trong 04 thành phần là bản chính, có thành phần là báo 

cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng (tỷ lệ 1 /2.000) được 

xây dựng trên phần mềm Mapinfo áp dụng TCVN 

11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp.  ản đồ hiện 

trạng sau khi được biên tập trên phần mềm Mapinfo, được 

in ra khổ giấy A0 và chủ hồ sơ ký trực tiếp lên bản đồ. 

- Tuy nhiên, hiện nay, các chủ hồ sơ không có trang bị 

máy Scan cho giấy A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file 

pdf và sử dụng file pdf  nộp hồ sơ trực tuyến như quy 

định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định 

của pháp luật. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

II TTHC CẤP HUYỆN         

5.  
Xác nhận bảng kê lâm 

sản 
1.000045    

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 04 thành phần, trong đó, có 03 thành phần là 

bản chính và 01 thành phần là bản sao. 

- Trong 03 thành phần là bản chính, có 02 thành phần là 

 ảng kế lâm sản và Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản thì kết 

quả giải quyết là yêu cầu Cơ quan kiểm lâm sở tại phải 

xác nhận vào  ảng kê lâm sản và Sổ theo dõi nhập, xuất 

lâm sản; kiểm tra, xác minh thực tế theo quy định của 

pháp luật. 

6.  

 hê duyệt phương án 

khai thác động vật rừng 

thông thường từ tự 

nhiên 

1.000047  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc toàn trình, vì lí do: 

-  ối tượng thực hiện thủ tục là tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư. Nhưng hiện nay, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư chưa được cấp chữ ký số để ký số 

trên các thành phần hồ sơ. Ngoài ra, thành phần hồ sơ yêu 

cầu phải có bản đồ khu vực khai thác và chủ phương án 

phải ký trực tiếp lên bản đồ, nhưng hiện nay, chủ phương 

án không có trang bị máy Scan để Scan các thành phần hồ 

sơ, đặc biệt là bản đồ khổ A0 để chuyển qua file pdf và sử 

dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như quy định. 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

7.  

 hê duyệt  hương án 

khai thác thực vật rừng 

loài thông thường thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

1.011471  X  

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 03 thành phần, trong đó, có 02 thành phần là 

bản chính. 

- Trong 02 thành phần là bản chính, có thành phần 

phương án khai thác. Trong phương án khai thác có bản 

đồ thiết kế được xây dựng trên phần mềm Mapinfo áp 

dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm 

nghiệp. Các bản đồ thiết kế sau khi được biên tập trên 

phần mềm Mapinfo, được in ra khổ giấy A0 và chủ hồ sơ 

ký trực tiếp lên bản đồ. 

- Tuy nhiên, hiện nay, các chủ hồ sơ không có trang bị 

máy Scan cho giấy A0 để Scan bản đồ, chuyển qua file 

pdf và sử dụng file pdf nộp hồ sơ trực tuyến như quy định. 

-  hải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định 

của pháp luật. 

8.  
Xác nhận nguồn gốc gỗ 

trước khi xuất khẩu 
3.000175    

  

X 

Không đủ điều kiện để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một 

phần hoặc toàn trình, vì lí do: 

-  ồ sơ gồm 03 thành phần, trong đó, có 02 thành phần là 

bản chính và 01 thành phần là bản sao. 

- Trong 02 thành phần là bản chính, có 01 thành phần là 

 ảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất thì kết quả giải 

quyết là yêu cầu Cơ quan kiểm lâm sở tại xác nhận  ảng 
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STT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ 

ĐÁNH GIÁ PHẦN 

THỰC HIỆN TRỰC 

TUYẾN (
3
) 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (
4
) 

Nộp 

HS 

trực 

tuyến 

(X) 

Trả 

kết 

quả 

trực 

tuyến 

(X) 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(X) 

Toàn 

trình 

(X) 

Một 

phần 

(X) 

Còn 

lại 

(X) 

Lý do 

kê gỗ; phải kiểm tra, xác minh thực tế theo quy định của 

pháp luật. 
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